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DANH MỤC ĐIỆN THOẠI
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	ĐIỆN THOẠI

	
	
	
	Di động
	Phòng LV
	Nhà riêng

	I/ BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC 

	
	Lê Trung Hồ
	Bí thư
	0945.438272
	3874768
	

	
	Trương Thanh Thúy
	Phó Bí thư Thường trực
	0918.502888
	3868610
	3811558

	
	Lâm Quốc Toàn
	Phó Bí thư
	0944.912399
	3941193
	

	
	Lê Trung Kiên
	Phó Bí thư
	0903.013918
	3777494
	

	II/ VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN 

	1
	Lư Trung Duy
	Chánh Văn phòng
	0946.164164
0939.161164
	3878239
	

	2
	Hồ Ngọc Hân
	Phó Văn phòng
	0915.655028
	3899938
	

	3
	Tô Ngọc Dung
	Văn thư
	0975.40735
	3862033
	

	4
	Mông Thị Ngọc Bích 
	Kế toán
	0984.627062
	3878238
	

	5
	Trần Thị Minh Tuyền
	“
	0907.085333
	3878238
	

	6
	Đỗ Thị Hồng Nga
	Thủ quỹ
	0917.976676
	3878238
	

	7
	Huỳnh Lê Yến Oanh
	Kế toán
	0973.673133
	3878238
	

	8
	Lê Quang Khải
	“
	01275.874950
	3878238
	

	9
	Lê Trần Thanh Dương
	Tài xế
	0946.509504
	3862033
	

	10
	Trần Văn Minh
	Bảo vệ
	0901.311026
	3862033
	3870498

	11
	Nguyễn Tiến Thảo
	“
	0974.068582
	3862033
	

	III/ BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA 

	1
	Lý Bích Giang
	Trưởng Ban
	0919.770119
	3876903
	

	2
	Mai Ánh Nguyệt
	Phó Ban
	0918.295252
	3876903
	

	3
	Nguyễn Hải Ninh
	Phó Ban
	0916.662603
	3876903
	

	4
	Trần Thị Đèo
	Cán bộ
	0913.413761
	3876903
	

	IV/ BAN THANH NIÊN NÔNG THÔN 

	1
	Trần Hồng Thái
	Trưởng Ban
	0919.437470
	3876904
	

	2
	Lại Chí Nguyện
	Phó Ban
	0913.404042
	3876904
	

	3
	Nguyễn Ngọc Phương Trang
	Cán bộ
	0907.711709
	3876904
	

	V/ BAN ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN :

	1
	Phan Đình Nhân
	Trưởng Ban
	0913.821026
	3868250
	

	2
	Trần Ngọc Lương
	Phó Ban
	0916.967557
	3868250
	3504574

	3
	Huỳnh Thị Ngọc
	Phó Ban
	0915.819659
	3868250
	

	VI/ BAN THIẾU NHI - TRƯỜNG HỌC 

	1
	Tô Thị Duy Linh
	Trưởng Ban
	0949.533313
	3876901
	

	2
	Dư Phạm Hữu Khuyến
	Phó Ban
	01234.565383
	3876901
	

	3
	Trịnh Hoàng Minh Châu
	“
	0914.298881
	3876901
	

	4
	Ngô Thanh Nga
	Cán bộ
	0942.311040
	3876901
	

	VII/ BAN TNCN-ĐT & LLVT 

	1
	Vương Quang Minh
	Trưởng ban
	0983.122263
	3942334
	

	2
	Thái Kim Hằng
	Phó Ban
	0946.779499
	3942334
	

	3
	Nguyễn Thị Đỉnh
	Cán bộ
	01649.579653
	3942334
	

	VIII/ BAN TUYÊN GIÁO 

	1
	Trần Thị Mỹ Loan
	Trưởng Ban
	0918.178872
	3876902
	

	2
	Đỗ Thị Xuân
	Phó Ban
	0903.047048
	3876902
	

	3
	Tiền Thanh Sơn
	Cán bộ 
	0939.138008
	3876902
	

	4
	Dương Tuấn Anh
	Cán bộ
	0948.351603
	3876902
	

	IX/ TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TN :

	
	Hà Quốc Huy
	Giám đốc
	0773.503839
	3924599 - 3927799
	

	
	Nguyễn Hữu Trí
	Phó Giám đốc
	0914.840646
	3924599
	

	
	Phan Trọng Khôi
	Cán bộ
	0939.292242
	3924599
	

	
	Nguyễn Ngọc Vẽ
	“
	0974.668169
	3924599
	

	X/ NHÀ THIẾU NHI TỈNH :

	
	Trần Hớn Văn
	Giám đốc
	0913.993453
	3869171
	

	
	La Thị Ngọc Diễm
	Phó Giám đốc 
	0946.799739
	3877316
	

	
	Trần Thị Kim Oanh
	
	0919.635030
	3863522
	

	
	Đỗ Nguyễn Anh Tuấn
	Kế toán
	0916.171892
	
	

	XI/ HỘI CỰU TNXP TỈNH

	
	Võ Minh Tưa
	Chủ tịch
	0948.578911
	3942747
	

	
	Võ Tuyết Lệ
	Phó Chủ tịch
	0918.503776
	3942747
	

	
	Trần Thị Hồng Thu
	Phó Chủ tịch
	0948.436108
	3942747
	

	
	Lê Hồng Chính
	Kế toán
	01655.213815
	3942747
	

	XII/ TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG TTN

	
	Đồng Xuân Trường
	Giám đốc
	0936.238385
	3792222
	

	
	Nguyễn Thị Trường Xuân
	Cán bộ
	0939.766465
	
	

	
	Tống Thị Bé Diễm
	“
	01214.815157
	
	

	
	Nguyễn Minh Kha
	“
	0985.055895
	
	

	
	Đàm Công Ngoan
	“
	01674.641455
	
	

	
	Thị Ngọc Mai
	“
	0975.272332
	
	

	
	Nguyễn Văn Ngời
	“
	0908.041157
	
	


